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Đề số 12

Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số liền trước của số 70 là:
A. 69 B. 71 C. 60 D. 80

Câu 2. Số 54 được đọc là:
A. Năm bốn B. Năm mươi tư C. Năm chục và bốn D. Năm mươi bốn

Câu 3. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là:
A. 90 B. 98 C. 99 D. 100

Câu 4. Dải ruy-băng dài ......... cm. Điền số
thích hợp vào chỗ chấm.

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 5. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 12 giờ B. 4 giờ C. 8 giờ D. 10 giờ

Phần II. Tự luận
Câu 6. Đặt tính rồi tính
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Câu 7. Nối:

Ba mươi lăm

Sáu mươi hai

Tám mươi

Mười chín

62

19

35

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2

3

4
567

8

9

10
11 12



Câu 8. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm
63 ......... 36 90 ......... 90 78 ......... 87

45 - 5 ......... 41 50 + 4 ......... 54 30 + 20 ......... 60 - 10

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Hình vẽ trên (quả tên lửa) có:
......... hình tam giác
......... hình chữ nhật
......... hình tròn

Câu 10. Trên cành cây có 25 con chim. Sau đó có 12 con chim bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại
bao nhiêu con chim?

Bài giải


